ÔN TẬP MÔN TOÁN 2
Bài 1: Đặt tính rồi tính
	33 + 26
…………
…………
…………
	100 – 17
…………
…………
…………
	67 + 20
…………
…………
…………
	72 – 19
…………
…………
…………
	57 + 38
…………
…………
…………
	98 – 49
…………
…………
…………



Bài 2: Tìm x
	72 – x = 48
…………………………...
…………………………...
	x + 15 = 50 
…………………………...
…………………………...
	x – 26 = 45
…………………………...
…………………………...

	35 – x = 19
…………………………...
…………………………...
	x + 26 = 74
…………………………...
…………………………...
	x – 37 = 56
…………………………...
…………………………...

	x + 15 = 72 – 36
…………………………...
…………………………...
…………………………...
	x – 20 = 82 – 48
…………………………...
…………………………...
…………………………...
	40 – x = 15 + 16
…………………………...
…………………………...
…………………………...

	x + 29 = 18 + 17
…………………………...
…………………………...
…………………………...
	x – 18 = 37 + 42
…………………………...
…………………………...
…………………………...
	100 – x = 37 + 48
…………………………...
…………………………...
…………………………...



Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống:
a)
	4 x … = 20
	… x 5 = 10
	3 x … = 12
	4 x … = 16

	… x 2 = 4
	3 x … = 9
	… x 3 = 12
	5 x … = 25

	5 x … = 15 
	2 x … = 8
	… x 4 = 8
	… x 3 = 6

	2 x … = 6
	… x 2 = 10
	5 x … = 20
	… x 3 = 15


b)
	Thừa số
	3
	5
	4
	5
	3
	4

	Thừa số
	6
	8
	5
	9
	10
	7

	Tích
	
	
	
	
	
	


c)
	3 dm 7 cm = …….. cm
5 dm 2 cm = ……...cm
9 dm 10 cm = …….cm
	90 cm = ….. dm
10 dm = …...cm
40 cm = …...cm


Bài 4: Tính
a)
	3 x 5 + 15 = …………...
                 = ……………
	4 x 2 + 9 = …………...
               = ……………

	5 x 8 + 40 = …………...
                 = ……………
	3 x 7 + 10 = …………...
                 = ……………

	5 x 10 – 18 = …………..
                   = …………..
	4 x 8 – 23 = ……………
                 = ……………

	3 x 9 – 19 =…………….
                 =…………….
	5 x 6 - 28 = …………...
                 = ……………



b)
                                25              38             29             12               24
                             + 14          + 15          + 19          + 12               24
                                  7              17             10             12            + 24
                                                                                                       24 

c)
	2 cm x 5 = ………..
	3 cm x 9 = ………..
	4 cm x 7 = ………..

	4 dm x 8 = ………..
	2 dm x 8 = ………..
	5 dm x 5 = ………..

	5 kg  x 2 = ………..
	4 kg  x 4 = ………..
	2 kg  x 7 = ………..



d) 
- Tích của 3 và 4 là : ………………….
- Tích của 2 và 6 là : ………………….
- Tích của 4 và số liền trước của 6 là : ………………….
- Tích của 5 và số liền sau của 6 là : ………………….
- Tích của 2 và số lớn nhất có một chữ số là: ………………….
- Tích của 4 và số bé nhất có hai chữ số là: ………………….
- Tích của 3 và số liền sau số lớn nhất có một chữ số là: ………………….
- Tích của 5 và số liền trước số bé nhất có hai chữ số là: ………………….


Bài 5: Giải các bài toán sau:
1) Mẹ có một số quả cam, mẹ cho Lan 10 quả, mẹ còn lại 27 quả. Hỏi ban đầu mẹ có bao nhiêu quả cam?
Bài giải
	
	
	
2) Mai có một số viên kẹo, Mai cho Hà 15 viên, Mai còn lại 18 viên. Hỏi ban đầu Mai có bao nhiêu viên kẹo?
Bài giải
	
	
	
3) Mỗi can đựng 4 lít dầu. Hỏi 6 can như thế đựng bao nhiêu lít dầu?
Bài giải
	
	
	
4) Có 3 túi gạo giống nhau, mỗi túi đựng 5 kg gạo. Hỏi có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài giải
	
	
	
5) Một sợi dây dài 20 cm. Hỏi 6 sợi dây như thế dài bao nhiêu đề-xi-mét?
Bài giải
	
	
	
	


Bài 6: Tính độ dài các đường gấp khúc:B

	a)
     A                                           4cm
3cm
B
C

	
Bài giải
	
	
	

	b) P

Q
15cm
12cm
13cm
M
N

	
Bài giải
	
	
	

	c) 10 cm

6 cm
6 cm
10 cm
D
C
B
A

	
Bài giải
	
	
	

	
d) A

4 cm
4 cm
4 cm
C

	
Bài giải
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